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	I
	Kiểm kê, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể 13 dân tộc cư trú thành cộng đồng


	I
	Kiểm kê, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể 06 dân tộc

	Thái, Lào, Lự, Giáy, Kháng, Khơ Mú
	Toàn tỉnh
	- Đánh giá thực trạng thực di sản, đề xuất biệ pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản
- Lựa chọn di sản tiêu biểu để xây dựng hồ sơ khoa học trình Bộ VH,TT&DL đưa vào danh mục DSVHPVT quốc gia
	- Tập huấn kiểm kê, điền dã thu thập thông tin về di sản.
- Hoàn thiện báo cáo đánh giá hiện trạng di sản, đề xuất các giải pháp bảo tồn phù hợp. 
- Lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, đặc sắc cần khôi phục, bảo tồn
	400
	
	
	
	

	1
	Kiểm kê, lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể 07 dân tộc: 

	Mông, Dao, Hà Nhì, La Hủ, Cống, Mảng, Si La
	
	
	
	
	500
	
	
	

	II
	Khôi phục 01 lễ hội; bảo tồn, phát huy giá trị 07 lễ hội truyền thống và 05 nghệ thuật trình diễn dân gian tiêu biểu của một số dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng

	1
	Khôi phục Lễ hội gội đầu cuối năm "Áp hố chiêng"
	Thái
	Phong Thổ
	Được tiến hành duy nhất một lần trong năm vào đúng ngày 30 Tết, với ý nghĩa xua đi những điều không tốt đẹp trong năm vừa qua, cầu mong những điều may mắn, viên mãn cho năm mới.
	- Khảo sát tại cộng đồng, sưu tầm tư liệu, lấy ý kiến của nhân dân về thời gian, diễn trình và cách thức tiến hành. 
- Khảo tả nội dung, diễn trình tổ chức, xây dựng kịch bản, tổ chức phục dựng, hoàn thiện hồ sơ, phim, ảnh, tư liệu và xây dựng báo cáo kết quả phục dựng, bàn giao sản phẩm cho địa phương tiếp tục thực hiện.
	200
	
	
	
	

	2
	Bảo tồn, phát huy giá trị 07 lễ hội truyền thống

	-
	Tết Cơm mới
	Lự
	Tam Đường
Sìn Hồ
	Đã trở thành phong tục của người Lự, sau khi kết thúc mùa thu hoạch lúa, người nông dân sửa soạn những mâm cơm đủ màu sắc để dâng lên trời đất, tổ tiên và muôn loài để cầu mong mưa thuận gió hòa, bình an, may mắn trong lao động, sản xuất và cuộc sống.
	Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xây dựng kịch bản nâng tầm quy mô tổ chức gắn với phát triển du lịch trên cơ sở gắn với văn hóa truyền thống dân tộc Thái 
	200
	
	
	
	

	-
	Lễ hội Nàng Han
	Thái
	Phong Thổ
	Tôn vinh, tri ân nữ anh hùng có công đánh đuổi giặc ngoại xâm của đồng bào Thái trắng và cầu sự no ấm, cuộc sống an lành, nhân khang, vật thịnh, mùa màng tươi tốt cho khắp bản làng.
	
	100
	
	
	
	

	-
	Lễ hội Xòe Chiêng
	Thái
	Than Uyên, Tân Uyên
	Thể hiện tinh thần cố kết cộng đồng, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người ấm no hạnh phúc
	
	400
	
	
	
	

	-
	Bun vốc nặm
	Lào
	Tam Đường
	Thông qua nghi lễ và hoạt động tại lễ hội nhằm cầu các thần linh phù hộ cho mưa thuận gió hòa, cây cối sinh sôi nảy nở không bị sâu bệnh phá hoại, người người mạnh khoẻ, nhà nhà hạnh phúc.
	
	
	100
	
	
	

	-
	Gầu tào
	Mông
	Sìn Hồ, Phong Thổ
	Cầu con, cầu sức khỏe, cầu may mắn, mùa màng bội thu, dân bản có cuộc sống ấm no, thịnh vượng
	
	
	
	400
	
	

	-
	Nhảy lửa
	Dao
	Tam Đường
	- Cầu mong thần lửa mang hơi ấm của mình về sưởi ấm dân làng, cho dân làng một năm mới bình yên, “mưa thuận, gió hòa”, muôn nhà khỏe mạnh.
-  Được tổ chức vào các lễ cấp sắc (lễ thành đinh) của người Dao. 
- Giáo dục lòng can đảm, dám đương đầu với mọi khó khăn, chứa đựng niềm tin hướng cộng đồng tới cái thiện và những việc làm tốt cho mình, tốt cho mọi người.
	
	
	
	
	200
	

	-
	Tết mùa mưa
	Hà Nhì
	Mường Tè
	Thể hiện đặc trưng tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp, thờ thần mưa, thần nước của cộng đồng người Hà Nhì, cầu mong cho mùa màng bội thu, chăn nuôi phát triển, con người khỏe mạnh, cuộc sống ấm no.
	
	
	
	
	
	200

	3
	Bảo tồn, phát huy giá trị  05 nghệ thuật trình diễn dân gian tiêu biểu của một số dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng

	-
	Hát Then - đàn tính
	Thái
	Phong Thổ
Than Uyên
Nậm Nhùn
	- Là loại hình nghệ thuật độc đáo của Thái, trong đó hội tụ nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống khác nhau, như thơ ca dân gian, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật trang trí, cho đến các phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian. Những câu chuyện trong nghi lễ Then phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan, lịch sử, tập tục sinh hoạt của dân tộc Tày, Nùng, Thái. Nhạc cụ chính sử dụng trong hát Then là đàn Tính hay còn gọi là Tính tẩu.
- Là sự kết hợp giữa vẻ đẹp của con người và thiên nhiên, giữa giá trị nghệ thuật với yếu tố tinh thần và tâm linh. Hát then, đàn tính góp phần làm nên tính đa dạng trong văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, bày tỏ khát vọng về cuộc sống bình yên, khát vọng vươn lên ấm no, hạnh phúc.
	- Nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa
 - Tổ chức lớp truyền dạy trong cộng đồng và phát triển loại hình nghệ thuật này trong cộng đồng nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái gắn với du lịch.

	600
	
	
	
	

	-
	Nghệ thuật Xòe Thái
	
	Phong Thổ
Than Uyên
Nậm Nhùn
	Là một hình thức múa dân gian
biểu trưng cho tình đoàn kết, giao lưu, gắn bó các mối quan hệ bản làng và mở rộng phạm vi quan hệ xã hội. Sự mềm mại, tinh tế của nghệ thuật xòe Thái ẩn chứa trong: Xòe vòng, xòe khăn, xòe nón, xòe quạt, xòe sạp, xòe nhạc, ...
Xòe Thái đặc sắc chính ở chỗ không gian nhỏ mà khuôn múa lớn, có không gian thu hút tới cả trăm, ngàn người tham gia, gọi là “đại xòe”. Chỉ vài bước đi, cái nắm tay nhịp nhàng, chủ - khách đã quen thân, cảm giác thoải mái, sảng khoái, vui hòa vào đất trời.

	
	
	600
	
	
	

	-
	Nghệ thuật múa khèn 
	Mông
	Tam Đường
Phong Thổ
	Cây khèn rất quan trọng với người Mông, có những thứ không thể nói bằng lời được thì dùng tiếng khèn để thay cho lời nói. Cây Khèn luôn đi với người Mông vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ để múa tạo nên vũ đạo rất đẹp.
Nghệ thuật trình diễn khèn thể hiện đặc sắc, kết hợp giữa âm thanh và động tác của người múa với cây khèn, người múa say xưa thể hiện các bài khèn, kèm theo là các động tác nhuần nhuyễn. Khèn thổi đi đôi với múa, đã thổi khèn là không để đôi chân đứng yên. Nghệ thuật múa khèn thể hiện bản sắc văn hóa riêng, độc đáo của cộng đồng người Mông, ghi dấu ấn sâu sắc, khó có thể phai được. Đồng thời, nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn
tính nhân văn, tính cộng đồng cao, đồng thời, là nét đẹp văn hoá
	
	
	
	400
	
	

	-
	Kỹ thuật sử dụng đàn môi
	
	Tam Đường
Phong Thổ
	Âm sắc của đàn môi mô phỏng theo làn điệu dân ca Mông, tạo ra một thứ ngôn ngữ âm nhạc rất riêng biệt và độc đáo, là lời tâm tình thủ thỉ, yêu thương, trìu mến mà chỉ hai người yêu nhau mới có thể hiểu được nội dung của bài đàn. Với đàn môi, phải là hai người yêu nhau họ có thể ngồi thổi cho nhau nghe hàng giờ, thậm chí là thâu đêm suốt sáng. Nhưng một khi đã không yêu nhau, không hiểu nhau thì chẳng bao giờ tiếng đàn môi của đôi trai gái có thể xướng họa cùng nhau. 
	
	
	
	
	400
	

	-
	Nghệ thuật múa xòe
	Hà Nhì
	Mường Tè
	Múa xòe của người Hà Nhì rất đặc sắc, cùng với trang phục và nhạc cụ (trống), khi múa các chàng trai đi vòng quanh trống dùng khuỷu tay, bả vai, đầu gối, gót chân và đánh mạnh vào mặt trống tạo lên những tiết tấu nhanh, mạnh, khoẻ khoắn và nhịp điệu luôn biến đổi ngẫu hứng tạo nên một không khí vui tươi, sảng khoái, thu hút ánh nhìn trong từng động tác và khiến người xung quanh không thể không nhập cuộc.
	
	
	
	
	
	300

	III
	Bảo tồn, phát huy chữ viết 02 dân tộc

	1
	Chữ viết dân tộc Dao
	Dao
	Tam Đường,  Sìn Hồ
	Chữ Nôm của người Dao được xây dựng từ hệ thống ký tự chữ Hán dùng để phiên âm tiếng nói của người Dao. Người Dao trước kia dùng chữ Nôm trong học tập, ghi chép các bài hát dân ca, gia phả, bài cúng, bài thuốc, câu đối, dạy con trẻ về lễ nghĩa, học nghề, di chúc, văn tự... Chữ Nôm còn được dùng phổ biến trong lễ cấp sắc, tết nhảy, cầu mùa, làm nhà...
Thực tế trên cho thấy, chữ Nôm Dao là một di sản văn hóa quý báu gắn liền với các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Dao. Vì vậy, chính quyền, các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ thỏa đáng để việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn sách cổ, dạy chữ của người Dao đạt hiệu quả cao, làm cơ sở cho việc lưu giữ lâu dài và phát huy giá trị của di sản quý báu này.
	Nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu về chữ viết dân tộc 
tổ chức truyền dạy chữ viết trong cộng đồng. Từ đó tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa dân tộc qua các tài liệu văn tự bằng chữ Dao còn lưu giữ được trong cộng đồng

	400
	
	
	
	

	2
	Chữ viết dân tộc Thái
	Thái
	Than Uyên,  Phong Thổ
	Chữ viết của dân tộc Thái được đánh giá là có chữ viết sớm nhất ở vùng Đông Nam Á cổ đại. Đây là thứ tiếng phát triển, đã sớm hình thành ngôn ngữ văn học và có thể diễn đạt được sự vật tự nhiên, xã hội mà con người cần nhận thức. Đương nhiên, để thực hiện điều đó người Thái đã du nhập, vay mượn các yếu tố ngôn ngữ sắc tộc khác. Ngôn ngữ Thái mới chỉ đạt ở trình độ văn hoá dân gian, chưa từ có được một nền ngôn ngữ bác học. Có ngôn ngữ, văn tự người Thái đã xây dựng được một nền văn hóa của mình.
Theo cộng đồng tộc người này thì có văn hóa nghĩa là biết nói, biết viết, sử dụng thành ngữ, ngạn ngữ, tục ngữ, dân ca hợp ngữ cảnh và ngược lại. Bởi họ cho rằng: “ngôn ngữ là sự gạn lọc tinh khiết của tư duy” Văn học được ghi chép thành văn: Khi nói đến văn hóa Thái không thể không nói đến những pho sách cổ - tài sản vô giá không chỉ của dân tộc Thái mà của cả dân tộc Việt Nam.

	
	
	400
	
	
	

	IV
	Bảo tồn, phát huy ẩm thực truyền thống đặc sắc của 02 dân tộc; 05 nghề thủ công truyền thống của một số dân tộc và 04 chợ phiên truyền thống tiêu biểu trở thành sản phẩm du lịch.

	1
	Bảo tồn, phát huy ẩm thực truyền thống đặc sắc của 02 dân tộc

	-
	Ẩm thực dân tộc Giáy
	Giáy
	Thành phố Lai Châu
	- Người Giáy rất sáng tạo trong việc lựa chọn nguồn thực phẩm để chế biến ra những món ăn ngon, bổ và đảm bảo chất dinh dưỡng, có vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa cũng như tính lành và mát nên được chế biến và sử dụng rất nhiều với những hình thức đa dạng từ luộc, xào, canh cho đến ăn sống,..đặc biệt là các món bánh truyền thống thơm, ngon, hấp dẫn và rất dễ ăn.
	Nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tài liệu để lưu giữ, hoặc xuất bản ấn phẩm phát hành rộng rãi trong cộng đồng. Tổ chức lớp truyền dạy về cách thức, kỹ thuật nhằm trao truyền bí quyết trong chế biến ẩm thực cho đông đảo người dân để lưu giữ trong cộng đồng; phát triển dịch vụ ẩm thực dân tộc tại các điểm du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu ẩm thực truyền thống trong và ngoài khu vực thông qua hoạt động sự kiện
	200
	
	
	
	

	-
	Ẩm thực dân tộc Thái
	Thái
	Phong Thổ
	Nét độc đáo trong ẩm thực của đồng bào Thái là sự kết hợp tinh tế các nguyên liệu, gia vị và phương thức chế biến đặc biệt được lưu truyền từ đời này qua đời khác, tạo nên món ăn ngon, mang hương vị đặc trưng, giàu dinh dưỡng và rất dễ ăn.
	
	
	200
	
	
	

	2
	Bảo tồn, phát huy 05 nghề thủ công truyền thống của một số dân tộc

	-
	Kỹ thuật chế tác đàn tính
	Thái
	Phong Thổ
	Không biết bao nhiêu thế kỷ qua, cây đàn Tính đã theo người Thái trắng đi dọc khắp các triền sông, con suối miền Tây Bắc. Đàn ngân nga những cung bậc của tình yêu. Đàn hòa theo khúc hát về sự thăng trầm của một đời người, của làng, của bản. Đàn dắt con người vào thế giới tâm linh huyền ảo cùng bài ca của những ông Mo, bà Mo trong những nghi lễ vòng đời.
Âm thanh của cây đàn tính vì vậy được coi như sợi dây nối giữa thế giới thực tại và thế giới siêu nhiên. Nó trở nên thiêng liêng và không thể thiếu trong những nghi lễ truyền thống và trở thành thứ nhạc cụ mang tâm hồn, tính cách của dân tộc Thái.
	Nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa; Tổ chức lớp truyền dạy trong cộng đồng; Xây dựng hồ sơ công nhận di sản văn hóa phi vật thể ở các cấp… theo quy định của pháp luật (nếu có). Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá di sản, hướng đến phát triển sản phẩm nghề thủ công trở thành sản phẩm hàng hóa.

	20
	
	
	
	

	-
	Kỹ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong
	Mông
	Tam Đường
Phong Thổ
	Hoa văn được tạo trên vải của người Mông một phần để trang phục thêm đẹp, thêm bắt mắt và phần nhiều hơn thì những bộ áo quần truyền thống như cuốn sách lưu giữ lại văn hóa dân tộc. Mỗi hoa văn được vẽ hay thêu trên áo váy đều có một ý nghĩa riêng. Những hoa văn đó được tượng hình từ chính những thứ gắn liền với cuộc sống hàng ngày như hình tượng mặt trời mang ý nghĩa sự sống, hình tượng xoắn ốc mang ý nghĩa gia đình .... các bộ trang phục của người Mông hoa được trang trí các họa tiết hoa văn mang tính nghệ thuật cao, thể hiện và lưu giữ tri thức dân gian, những quan niệm về thế giới quan, nhân sinh quan của người Mông. Duy trì và phát triển những tri thức dân gian đó là hình thức bảo tồn, phát triển mỹ thuật dân gian, có tác động tích cực đến việc giáo dục thế hệ trẻ việc kế thừa, bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là trang phục dân tộc.
	
	
	400
	
	
	

	-
	Nghề dệt thổ cẩm
	Lự
	Tam Đường
Sìn Hồ
	Nghề dệt truyền thống từ rất lâu, vải dệt được làm ra nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình là chủ yếu, các sản phẩm được làm từ vải dệt như: trang phục, vỏ đệm, vỏ gối, vỏ chăn, túi đeo, khăn... Nghề dệt thổ cẩm không chỉ phục vụ nhu cầu cuộc sống sinh hoạt, đem lại giá trị kinh tế mà điều quan trọng nhất là nghề dệt còn chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao, thể hiện quan niệm triết lý của cộng đồng. Các dạng hoa văn trang trí chính là những tín hiệu biểu đạt tâm tư mà người ta dễ dàng cảm nhận, dễ gần gũi và hòa đồng
	
	
	
	400
	
	

	-
	Kỹ thuật chế tác khèn
	Mông
	Tam Đường
	Khèn là một loại nhạc cụ độc đáo, là linh hồn của người Mông để gửi gắm, thể hiện tiếng lòng của mình với bạn tình, với cộng đồng và với thiên nhiên hùng vĩ. Tiếng Khèn còn có thể giúp họ giao tiếp giữa dương gian, thần linh và cõi âm. Đối với người Mông, trong phong tục tập quán dù cưới hỏi hay ma chay, lễ hội đều sử dụng đến Khèn. Tiếng Khèn luôn được mở đầu cho tất cả, tiếng Khèn thay lời của những người đang sống để nói chuyện với người dưới cõi âm, hay trong cưới hỏi tiếng Khèn còn thay lời nhắn nhủ của bố mẹ, anh chị em gửi cho con gái khi về nhà chồng….
	
	
	
	
	200
	

	-
	Nghề mây tre đan
	Dao
	Tam Đường
	Chiếc ghế mây nhỏ bé từ lâu đã trở lên thân quen với đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con các dân tộc Lai Châu. Hình ảnh ghế mây được sử dụng trong những dịp lễ, tết, ngày vui cưới hỏi, thể hiện nét đẹp của một nghề thủ công truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ của đồng bào dân tộc Dao ở Lai Châu.
Những chiếc ghế mây không chỉ có giá trị sử dụng lâu bền mà ẩn trong nó là cả một nét đẹp văn hóa, thể hiện bàn tay tài hoa của những nghệ nhân đã làm ra nó. Với những ai đã thấy, sử dụng ghế mây và đã tận mắt chứng kiến người nghệ nhân làm từng công đoạn thì đây thực sự là một sản phẩm vô cùng hữu ích, không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con các dân tộc vùng cao.
	
	
	
	
	
	200

	3
	Bảo tồn, phát huy 04 chợ phiên truyền thống

	-
	Chợ phiên Sin Suối Hồ
	
	Phong Thổ
	- Chợ phiên truyền thống vùng cao không chỉ là nơi giao thương, mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi giao lưu, cộng cảm của cộng đồng. Đi chợ, con người không chỉ thỏa mãn nhu cầu mua bán mà còn thỏa mãn nhu cầu tình cảm, vui chơi và thể hiện mình.
- Chợ phiên vùng cao với sắc màu thổ cẩm, sự mộc mạc, giản dị trong suy nghĩ, cách bán, cách mua cùng với những sản vật, ẩm thực dân tộc độc đáo thể hiệ đậm nét văn hóa vùng cao.
	Thực hiện quy hoạch, bố trí các không gian các khu vực bán hàng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giới thiệu, bán sản phẩm đặc sản địa phương gắn với phát triển du lịch.
	
	200
	
	
	

	-
	Chợ phiên San Thàng
	
	Thành phố
	
	
	
	
	200
	
	

	-
	Chợ phiên thị trấn Sìn Hồ
	
	Sìn Hồ
	
	
	
	
	
	200
	

	-
	Chợ phiên Dào San
	
	Phong Thổ
	
	
	
	
	
	
	200

	V
	Lựa chọn, xây dựng 05 hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

	1
	Kỹ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong 
	Mông
	Phong Thổ
	Thể hiện sự độc đáo trong kỹ thuật tạo hoa văn, trình độ nghệ thuật và giá trị thẩm mỹ, phản ánh thế giới quan và nhân sinh quan của đồng bào dân tộc Mông
	
	200
	
	
	
	

	2
	Trường ca “Xa nhà ca” và Sử thi “Phùy ca na ca”,
	Hà Nhì
	Mường Tè
	- Như một pho sử dài kể về sự hình thành trời đất, vạn vật và nguồn gốc của người Hà Nhì
- Có ý nghĩa văn hóa, giáo dục lớn trong cộng đồng
	
	
	300
	
	
	

	3
	Tri thức dân gian về y, dược học
	Dao
	Tam Đường
Sìn Hồ
	Kinh nghiệm, kiến thức trong sử dụng các loại dược liệu có nguồn gốc tự nhiên, là kết quả của cả một quá trình tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, hình thành nên những tri thức dân gian độc đáo về y dược
	
	
	
	300
	
	

	4
	Nghệ thuật múa Xòe (dân tộc Hà Nhì) 
	Hà Nhì
	Mường Tè
	 Độc đáo trong không gian thể hiện, trang phục, động tác, cuốn hút người xung quanh
	
	
	
	
	300
	

	5
	Lễ hội Gội đầu cuối năm “Áp hô chiêng”, 
	Thái
	Phong Thổ
	- Có ý nghĩa lớn trong cộng đồng.
- Tạo nên hình ảnh đẹp, hấp dẫn.
- Thể hiện sự độc đáo trong cách thức thể hiện và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
	
	
	
	
	
	200

	VI
	Bảo tồn, phát triển 04 bản còn giữ được cơ bản văn hóa truyền thống đặc sắc trở thành điểm du lịch cộng đồng

	1
	Bản Sì Thâu Chải
	Dao
	Tam Đường
	
- Có cảnh quan thiên nhiên đẹp, cơ bản giữ được nét văn hóa truyền thống.
- Là một trong những bản trong đề án phát triển nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn.
- Là các điểm du lịch cộng đồng đã được công nhận, có điều kiện thuận lợi về giao thông (gần thành phố), tuyến du lịch và lợi thế của đường cao tốc Hà Nội - Lai Châu.
Quy trình thực hiện:
- Đánh giá hiện trạng, tiềm năng phát triển, xây dựng dự án đầu tư: xây dựng mới và bảo tồn kiến trúc và các hạng mục phù trợ; trang phục và các hoa văn truyền thống; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể gồm: nghề truyền thống gắn với tạo ra sản phẩm phục vụ du lịch cộng đồng, lễ, tết, lễ hội, phong tục tập quán; dân ca, dân vũ, dân nhạc, trò chơi dân gian và thể thao truyền thống.Sưu tầm tư liệu hóa, xuất bản sách, băng đĩa, tờ rơi, gờ gấp về văn hóa truyền thống; 
 trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch của tỉnh.
	Dự kiến nguồn kinh phí từ thực hiện Đề án phát triển nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn


	2
	Bản Lao Tỷ Phùng
	Mông
	Tam Đường
	
	

	3
	Bản Vàng Pheo
	Thái
	Phong Thổ
	
	

	4


	Bản Sin Suối Hồ
	Lự
	Tam Đường
	
	

	Tổng  cộng kinh phí thực hiện đề án là: 16.900.000.000 (Mười sáu tỷ chín trăm triệu đồng chẵn)
	2.900
	4.500
	3.500
	3.100
	2.900
























	











PHỤ BIỂU III
	TỔNG HỢP DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 Đvt: Triệu đồng 

	 Stt 
	 Phân kỳ theo từng năm 
	 Dự kiến nhu cầu nguồn vốn 
	 Tổng cộng 
	 Ghi chú 

	
	
	 Ngân sách nhà nước 
	 Nguồn hợp pháp khác 
	
	

	1
	2021
	2,900
	-
	2,900
	 

	2
	2022
	4,500
	-
	4,500
	 

	3
	2023
	3,500
	-
	3,500
	 

	4
	2024
	3,100
	-
	3,100
	 

	5
	2025
	2,900
	-
	2,900
	 

	 
	Tổng cộng
	16,900
	-
	16,900
	 

	 
	Mười sáu tỷ chín trăm triệu đồng chẵn





	PHỤ BIỂU IV


	DANH SÁCH LỄ, TẾT, HỘI CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

	Thời gian tổ chức: Thường niên


	
	
	

	Stt
	Huyện
	Lễ, Tết, Hội
	Dân tộc
	Quy mô
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian tổ chức

	1
	Thành phố Lai Châu
	Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Toàn Thành phố
	Huyện
	Thành phố Lai Châu
	Ngày 02 tháng 9

	2
	
	Lễ hội Gầu Tào Cha
	Mông
	Xã
	Xã Nậm Lỏong 
	Ngày 13-14 tháng Giêng (Âm lịch)

	3
	
	Lễ cúng Tú Tỷ
	Giáy
	Xã
	Xã San Thàng
	Ngày 02 tháng 02 (Âm lịch)

	4
	
	Lễ hội Đền thờ Vua Lê Lợi
	
	Phường
	Phường Đoàn Kết
	Ngày 14-15 tháng Giêng (Âm lịch) 

	5
	Tam Đường
	Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Toàn huyện
	Huyện
	Thị trấn Tam Đường
	Ngày 02 tháng 9

	6
	
	Lễ hội động Tiên Sơn
	Toàn huyện
	Huyện
	Xã Bình Lư
	Từ 5-15 tháng 1 (Âm lịch)

	7
	
	Lễ Tủ Cải
	Dao
	Xã
	Xã Hồ Thầu
	Theo lựa trọn của thầy cúng chính

	8
	
	Lễ cúng Tú Tỷ
	Giáy
	Xã
	Xã Thèn Sin
	Từ 1-15 tháng 2 (Âm lịch)

	9
	
	Lễ hội Bun Vốc Nặm
	Lào
	Xã
	Xã Nà Tăm
	Từ 10 – 20 tháng 11

	10
	
	Lễ cúng Căm Mương
	Lự
	Xã
	Xã Bản Hon
	Từ 30/12 đến 05/01 Âm lịch

	11
	Tân Uyên
	Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Toàn huyện
	Huyện
	Thị Trấn Tân Uyên
	Ngày 02 tháng 9

	12
	
	Lễ hội Xòe Chiêng
	Thái
	Huyện
	Theo cụm xã
	Từ 8 – 15 tháng 1 (Âm lịch)

	13
	Than Uyên
	Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Toàn huyện
	Huyện
	Thị trấn Than Uyên
	Ngày 02 tháng 9

	14
	
	Lễ hội Xòe Chiêng
	Thái
	Huyện
	Theo cụm xã
	Từ 8 – 15 tháng 1 (Âm lịch)

	15
	
	Lễ hội Lùng Tùng
	Thái
	Xã
	Xã Mường Cang
	Từ 1-15 tháng 12 (Âm lịch)

	16
	Phong Thổ
	Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Toàn huyện
	Huyện
	Thị trấn Phong Thổ
	Ngày 02 tháng 9

	17
	
	Lễ hội Nàng Han
	Thái
	Xã
	Xã Mường So
	Ngày 15 tháng 2 (Âm lịch)

	18
	
	Lễ hội Then Kin Pang
	Thái
	Xã
	Xã Khổng Lào
	Ngày 10 tháng 3 (Âm lịch)

	19
	
	Lễ Kin Lẩu Khẩu Mẩu
	Thái
	Xã
	Xã Mường So 

	Ngày 15 tháng 9 (Âm lịch)

	20
	
	Lễ hội Gầu Tào
	Mông
	Xã
	Xã Dào San 
	Ngày 4 - 10 tháng 1 (Âm lịch)

	21
	
	Lễ hội đua thuyền 
	Toàn huyện
	Huyện
	Thị trấn Phong Thổ
	Tháng 1-2 (Âm lịch)

	22
	
	Lễ cúng thần rừng
	Mông
	Xã
	Xã Tung Qua Lìn

	Từ 27/2 đến 01/3 (Âm lịch)

	23
	Sìn Hồ
	Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Toàn huyện
	Huyện
	Thị trấn Sìn Hồ
	Ngày 02 tháng 9

	24
	
	Lễ hội Gủa Tò
	Mông
	Xã
	Xã Sà Dề Phìn

	Ngày 8 - 15 tháng 1 (Âm lịch)

	25
	Nậm Nhùn
	Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Toàn huyện
	Huyện
	Thị trấn Nậm Nhùn
	Ngày 02 tháng 9

	26
	
	Lễ hội Mìn Lóng Phạt
	Cống
	Xã
	Xã Nậm Chà

	Ngày 10 – 20 tháng 11

	27
	
	Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Cống, Mảng, La Hủ (Theo đề án)
	Cống, Mảng
	Huyện
	Tổ chức luân phiên theo địa bàn cư trú
	Ngày 5 – 15 tháng 10 (Theo kế hoạch)

	28
	
	Lễ hội đua thuyền 
	Toàn huyện
	Huyện
	Thị trấn Nậm Nhùn
	Tháng 1-2 (Âm lịch)

	29
	Mường Tè
	Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Toàn huyện
	Huyện
	Thị trấn Mường Tè
	Ngày 02/9

	30
	
	Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Cống, Mảng, La Hủ (Theo đề án)
	Cống, Mảng, La Hủ
	Huyện
	Tổ chức luân phiên theo địa bàn cư trú
	Từ tháng 8-10 hàng năm (Theo kế hoạch)

	31
	
	Lễ Cúng bản
	Cống
	Xã
	Xã Nậm Khao

	Tháng 3  (Âm lịch)

	32
	
	Tết Ngô
	Cống
	Xã
	Xã Nậm Khao

	Tháng 6 (Âm lịch)

	33
	
	Lễ Cúng bản
	La Hủ
	Xã
	Xã Bum Tở

	Tháng 3 (Âm lịch)

	34
	
	Tết Cơm Mới
	La Hủ
	Xã
	Xã Bum Tở

	Từ 10 -  15 tháng 9 (Âm lịch)

	35
	
	Tết Mùa Mưa
	La Hủ
	Xã
	Xã Bum Tở

	Từ 10 – 20 tháng 7 (Âm lịch)

	36
	
	Lễ Cúng bản
	Hà Nhì
	Xã
	Xã Mù Cả, Ka Lăng, Thu Lũm 
	Từ 1-15 tháng 3 (Âm lịch)

	37
	
	Tết Mùa Mưa
	Hà Nhì
	Xã
	Xã Mù Cả, Ka Lăng, Thu Lũm 
	Từ 5-15 tháng 7 (Âm lịch)

	38
	
	Tết Năm Mới
	Hà Nhì
	Xã
	Xã Mù Cả, Ka Lăng, Thu Lũm 
	Từ 1-15 tháng 11

	39
	
	Lễ Cúng bản
	Si La
	Xã
	Xã Kan Hồ

	Từ 1-15 tháng 3 (Âm lịch)

	40
	
	Tết Cơm mới
	Si La
	Xã
	Xã Kan Hồ

	Từ 5 -  15 tháng 9 (Âm lịch)

	
	
	
	
	
	
	






PHỤ BIỂU V
	[bookmark: _GoBack]BIỂU TỔNG HỢP DÂN SỐ THEO TỪNG THÀNH PHẦN DÂN TỘC 
(Tính đến 31/12/2018)


	STT
	Thành phần
 dân tộc
	 Tổng 
số hộ 
	Tổng số 
khẩu
	Chiếm 
tỷ lệ %
	Thành phố
 Lai Châu
	Huyện 
Tam Đường
	Huyện 
Than Uyên
	Huyện
 Tân Uyên
	Huyện
 Phong Thổ
	Huyện 
Sìn Hồ
	Huyện
 Mường Tè
	Huyện
 Nậm Nhùn

	
	
	
	
	
	Số 
hộ
	Số 
khẩu
	Số
 hộ
	Số 
khẩu
	Số 
hộ
	Số 
khẩu
	Số 
hộ
	Số 
khẩu
	Số 
hộ
	Số khẩu
	Số
 hộ
	Số khẩu
	Số 
hộ
	Số 
khẩu
	Số
 hộ
	Số
 khẩu

	Tổng số toàn tỉnh
	97,158
	453,585
	100.00
	10,734
	38,158
	12,033
	55,713
	13,747
	67,581
	12,264
	57,639
	16,426
	80,350
	16,405
	81,621
	9,691
	45,087
	5,858
	27,436

	DTTS
	77,713
	385,228
	84.93
	2,834
	11,130
	9,827
	47,733
	11,009
	57,467
	9,670
	48,673
	15,005
	75,116
	14,943
	76,373
	8,975
	42,334
	5,450
	26,402

	1
	 Kinh
	19,445
	68,357
	15.07
	7,900
	27,028
	2,206
	7,980
	2,738
	10,114
	2,594
	8,966
	1,421
	5,234
	1,462
	5,248
	716
	2,753
	408
	1,034

	2
	 Thái
	30,357
	145,135
	32.00
	765
	2,960
	1,898
	8,346
	9,342
	48,412
	5,688
	28,173
	3,506
	14,419
	4,802
	24,815
	2,375
	10,462
	1,981
	7,548

	3
	 Mông
	19,532
	108,310
	23.88
	545
	2,330
	3,982
	20,834
	1,241
	7,029
	1,844
	10,506
	3,950
	21,361
	5,142
	28,701
	1,070
	7,174
	1,758
	10,375

	4
	 Dao
	11,483
	56,547
	12.47
	 
	 
	1,263
	5,973
	 
	 
	480
	2,394
	5,696
	29,796
	3,739
	16,869
	61
	281
	244
	1,234

	5
	 Khơ Mú
	1,789
	8,625
	1.90
	 
	 
	 
	 
	237
	1,249
	955
	4,465
	2
	6
	361
	1,677
	 
	
	234
	1,228

	6
	 Giáy
	3,260
	13,992
	3.08
	1,193
	4,688
	1,033
	4,615
	78
	395
	150
	551
	556
	2,750
	20
	85
	224
	877
	6
	31

	7
	 Lự
	1,378
	6,733
	1.48
	 
	 
	614
	2,965
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	764
	3,768
	 
	 
	 
	 

	8
	 Lào
	1,355
	6,824
	1.50
	 
	 
	850
	4,366
	 
	 
	501
	2,443
	 
	 
	3
	13
	 
	 
	1
	2

	9
	 Cống
	350
	1,565
	0.35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255
	1,041
	95
	524

	10
	 Si La
	147
	581
	0.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146
	577
	1
	4

	11
	 Mảng
	1,110
	5,674
	1.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	160
	218
	1,154
	860
	4,360

	12
	 La Hủ
	2,715
	12,062
	2.66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,715
	12,062
	 
	 

	13
	 Tày
	147
	496
	0.11
	 
	 
	2
	3
	66
	241
	37
	94
	10
	56
	22
	69
	6
	22
	4
	11

	14
	 Mường
	88
	301
	0.07
	 
	 
	5
	14
	24
	75
	 
	 
	15
	62
	21
	71
	9
	33
	14
	46

	15
	 Hoa
	249
	827
	0.18
	 
	 
	129
	406
	 
	 
	 
	 
	54
	195
	33
	131
	3
	11
	30
	84

	16
	 Hà Nhì
	3,313
	16,003
	3.53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,205
	6,434
	2
	7
	1,888
	8,623
	218
	939

	17
	 Nùng
	5
	23
	0.01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	2
	8
	2
	13

	18
	Sán Chay
	6
	22
	0.00
	 
	 
	 
	 
	5
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	 
	 

	19
	 Kháng
	51
	211
	0.05
	 
	 
	51
	211
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 Dt khác
	378
	1,297
	0.29
	331
	1,152
	 
	 
	16
	47
	15
	47
	11
	37
	1
	5
	2
	6
	2
	3
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